
STT Ngày Nội dung SỐ TIỀN (VND)

Số dư đầu kỳ 19,271,032,036     

1 01/12/2025 Công ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000              

2  BHYT trả lại tiền Phát nhỏ 632,000                 

3  Cô Huỳnh Thị Thúy Ngân cho vô TK 300,000                 

4 05/12/2025 Tien bạn đọc của Báo Tuổi Trẻ cho vô Tk 1,000,000              

5  
Đội ngũ học viên Quốc Tế của Thầy Đoàn Gia 

Long cho tiền mặt
5,000,000              

6 08/12/2025 Một Quý Ân Nhân cho vô Tk 500,000                 

7  Công Ty YIDING cho vô TK 10,000,000            

8 12/12/2025
Cô Dương Thị Nga và anh Nguyễn Thanh Duy 

cho 35kg gạo và tiền mặt
1,000,000              

9 13/12/2025
Anh Vương Thành Công là học sinh Hướng 

Dương cho vô Tk
1,000,000              

10 14/12/2025

Nhóm Nhẹ Nhàng Yêu Thương và Nhóm Đan 

Móc lớp Sử Địa cho nước rửa chén, hạt nêm, 

đường, dầu ăn, sữa, bàn chải đánh răng, mì gói, 

kem đánh răng, dầu gội và tiền mặt

12,000,000            

11 18/12/2025 Chú Nguyễn Đăng Khoa cho vô TK 2,000,000              

12 20/12/2025

Công ty TNH CN Zhong Ju VN cho gạo, dầu ăn, 

hạt nêm, bột ngọt, sữa, xe đạp điện, mì gói, sữa 

tắm, khăn tắm, xà bông giặt, bút bi, bút lông, bánh

-                         

13 22/12/2025
Công ty CP Thực Phẩm và nước Giải Khát Nam 

Việt cho 100kg gạo
-                         

14 26/12/2025 Anh Nguyễn Thể Tích ở Bến Cát cho vô TK 1,000,000              

15 28/12/2025

Vợ chồng cô Dương Thị Nga - Chú Nguyễn Chí 

Công và cháu Quách Thị Nhú cho bánh kẹo, quần 

áo, gạo và tiền mặt

1,000,000              

16 30/12/2025 Công ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000              

17 31/12/2025 Lãi không kỳ hạn chuyển vô Tk 1,203                     

Tổng Trong kỳ 47,433,203            

Tổng Cuối kỳ 19,318,465,239     

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                         

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                         

-                         

-                         

Tổng Trong kỳ -                         

Tổng Cuối kỳ -                         

PHẢI TRẢ

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 12 NĂM 2025

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN VÀ HIỆN VẬT

PHẢI THU



STT Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 31,064,029,224     

1 01/12/2025 Tiền gởi xe Phát lớn, Phát nhỏ 25,000                   

2  Xăng 30,000                   

3  Tiền thuê đất làm trường (05 tháng) 50,000,000            

4  Tiền chợ 108,000                 

5 02/12/2025 Tiền chợ 447,000                 

6  Học phí tiếng Nhật cho sinh viên Táo 23,000,000            

7  Tiền ăn sinh viên Táo 2,500,000              

8 03/01/2025 Xe đưa HS đi học 118,000                 

9  Xăng 50,000                   

10  Tiền chợ 187,000                 

11 04/12/2025 Mua thuốc (đau bụng, tiêu chảy) 160,000                 

12  Tiền chợ 600,000                 

13  Tiền gas 315,000                 

14 05/12/2025 Tiền chợ 626,000                 

15 06/12/2025 Tiền chợ 210,000                 

16 07/12/2025 Tiền chợ 330,000                 

17  Xăng 30,000                   

18 08/12/2025 Tiền chợ 296,000                 

19  Vé máy bay cho Táo đi Nhật 12,000,000            

20 09/12/2025 Tiền chợ 490,000                 

21  Xăng (2 lần) 80,000                   

22  Tiền xe grap đưa HS đi học 84,000                   

23 10/12/2025 Mua bọc rác (size đại, màu đen) 100,000                 

24  Tiền chợ 384,000                 

25  Mua kẽm, keo dán giấy (làm hang đá) 45,000                   

26 11/12/2025 Tiền chợ 335,000                 

27 12/12/2025 Tiền chợ 350,000                 

28 13/12/2025 Mua tượng trang trí hang đá 150,000                 

29  Xăng 30,000                   

30  Tiền chợ 300,000                 

31 14/12/2025 Tiền chợ 5,684,000              

32  Tiền điện 4,462,214              

33  Điện thoại di động 628,350                 

34  Tiền wifi 1,100,000              

35 15/12/2025 Tiền chợ 223,000                 

36 16/12/2025 Tiền chợ 385,000                 

37 17/12/2025 Tiền chợ 330,000                 

38  Mua 20 đũa muỗng và vá cơm 75,000                   

39 18/12/2025 Xăng 30,000                   

40  Tiền chợ 395,000                 

41  Xe đưa HS đi học 80,000                   

42 19/12/2025 Xe đưa HS đi học 50,000                   

43  Trả trước tiền xe đưa HS cho chú Bình (1 tháng) 2,500,000              

44  Mua mì và tiêu 737,000                 

45  In tài liệu 70,000                   

CHI



46  Tiền chợ 270,000                 

47 20/12/2025 Thay vỏ ruột xe máy HD 280,000                 

48  Xăng 60,000                   

49  Tiền chợ 591,000                 

50 21/12/2025 Tiền chợ 450,000                 

51 22/12/2025 Tiền chợ 517,000                 

52  Xăng 30,000                   

53 23/12/2025 Tiền chợ 179,000                 

54  Xăng 30,000                   

55  Mua nước suối 75,000                   

56 24/12/2025 Tiền chợ 630,000                 

57  Bình gas 315,000                 

58  Ăn tối đêm Giáng sinh 376,000                 

59 25/12/2025 Tiền chợ 312,000                 

60  Thay bô xe máy HD 120,000                 

61  Xăng 30,000                   

62  Mua đồng phục đi học cho Thuận (1 quần) 150,000                 

63 26/12/2025 Tiền chợ 392,000                 

64 27/12/2025 Tiền chợ 448,000                 

65  Xăng 30,000                   

66  Phí SMS Banking 66,000                   

67 28/12/2025 Tiền chợ 356,000                 

68 29/12/2025 Tiền chợ 357,000                 

69 30/12/2025 Mua tô, chén , muỗng, khăn lau, ổ khóa 765,000                 

70  Xăng 30,000                   

71  Tiền chợ 510,000                 

72 31/12/2025 Tiền chợ 307,000                 

73  Ăn tiệc giao thừa 398,000                 

74  Lương Cô Thảo 7,000,000              

75  Lương Cô Thìn 5,000,000              

76  Lương Chị Huin 4,000,000              

77  Lương Cô Định 7,000,000              

78  Lương Cô Ngọc 5,000,000              

Tổng chi trong kỳ 146,203,564          

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 19,172,261,675     

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3
Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài 

khoản + Phải thu - Phải trả )
19,172,261,675     


